CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 
	Câu 1 (2.0.1.7.4) Trình bày định nghĩa  tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ? 4 đ
	Đáp án tóm tắt câu 1
	- Định nghĩa và phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đại hội lần thứ XI của Đảng  (1.5đ)
	- Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.(2.5đ)
	Đáp án chi tiết câu 1
 Định nghĩa và phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đại hội lần thứ XI của Đảng  
-  Định nghĩa
  Đại hội lần thứ XI của Đảng (2011) định nghĩa: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi" (0.5đ)
-  Phân tích định nghĩa
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm  toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (0.25đ)
1. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; (0.5đ)
1. Là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi (0.25đ)
1. Các thời kỳ hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước (trước năm 1911) Hành trang tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: Hành trang tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là có kiến thức văn hoá được giáo dục ở trường học; tiếp thu văn hoá dân tộc, truyền thống quê hương và gia đình; tiếp thu văn hoá phương Đông, nhất là Nho giáo; tiếp xúc với các tư tưởng tiến bộ của văn hoá Pháp; tham gia các phong trào đấu tranh của nhân dân. .(0.5đ)
1. Thời kỳ tìm được con đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1911- 1920đ): Tháng 7/1920 Hồ Chí Minh đọc Sơ thảo lần thứ nhất của Lênin “Vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh khảo sát thực tiễn ở nhiều nước tư bản châu Âu, châu Mỹ.(0.5đ)
1. Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921- 1930đ): Đây là thời kỳ hoạt động sôi động, đầy hiệu quả của Hồ Chí Minh, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn Người chuẩn bị tư tưởng, tổ chức sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản (0.5đ)
Thời kỳ thử thách, khó khăn, kiên trì giữ vững quan điểmiểm cách mạng  (1930- 1945): Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, không được đánh giá đúng, có khi bị hiểu sai, nhưng Người vẫn kiên trì quan điểm về con đường cứu nước đã chọn. 
Hồ Chí Minh chuẩn bị mọi mặt để thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh.(0.5đ)
Thời kỳ phát triển và hoàn thiện tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1945- 1969): Thời kỳ này tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của dân tộc Việt Nam: Tư tưởng kháng chiến gắn với kiến quốc; xây dựng Nhà nước; xây dựng Đảng cầm quyền; đồng thời thực hiện hai chiến lược cách mạng, xây dựng và phát triển kinh tế; thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác với các nước.(0.5đ)

Câu 2 (2.0.2.7.4) Trình bày giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh ? 4 đ
	Đáp án tóm tắt câu 2
- Giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. (3.0đ)
- Giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 2
1. Giá trị lý luận
1.  Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin: Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học, tiến bộ nhất (0.5đ)
1.  Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam 0.5đ)
 + Tài sản tinh thần to lớn, quý giá của dân tộc, là nền tảng lý luận vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, cả đường lối đối nội và đường lối đối ngoại, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi, hội nhập ngày càng sâu rộng, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. (0.5đ)
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi sống với chúng ta, vì đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với thời đại .Qua thực tiễn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng toả sáng, chiếm lĩnh trái tim, khối óc của hàng triệu, hàng triệu con người. (0.5đ)
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh Soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi, soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. (0.5đ)
+  Trong suốt chặng đường thế kỉ, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác như: Cách mạng tháng Tám 1945, tổng tiến công và nổi dậy 1975, cách mạng XHCN trên phạm vi cả nước (từ năm 1975- 1986) và thắng lợi sau những năm đổi mới(từ 1986 đến nay). (0.5đ)
1. Giá trị thực tiễn
1.  Kiên trì và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.(0.25đ)
+ Khai thác và phát huy các nguồn lực của dân tộc và thời đại nhằm phát triển đất nước. (0.25đ)
 + Xây dựng Đảng, Nhà nươc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ. (0.25đ)
 + Chấn chỉnh lại đạo đức xã hội, thiết lập và thực hiện nghiêm những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. (0.25đ)
 
	Câu 3 (2.0.3.7.4) Trình bày định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh và cơ  sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? 4đ
	Đáp án tóm tắt câu 3
- Định nghĩa  tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đại hội lần thứ XI của Đảng (1.0đ)
- Các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.(3.0đ)
	Đáp án chi tiết câu 3
   - Định nghĩa: 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểmiểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi"(1.0đ)
- Cơ sở hình thành
+  Hoàn cảnh lịch sử
1. Hoàn cảnh trong nước
Hồ Chí Minh (lúc còn nhỏ lấy tên là Nguyễn Sinh Cung), sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình trí thức phong kiến yêu nước tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người lớn lên khi dân tộc Việt Nam đang dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai bị mất hết độc lập, tự do, đời sống rất cơ cực lầm than. (0.25đ)
Trước sự thất bại của phong yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX nửa đầu thế kỷ XX đã đặt ra yêu cầu cần có đường lối mới, giai cấp mới cho phong trào cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam. (0.25đ)
1.   Hoàn cảnh quốc tế
Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, xác lập quyền thống trị trên phạm vi toàn thế giới. (0.25đ)
Chủ nghĩa đế quốc trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, nhiều phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân các nước tư bản phát triển mạnh mẽ nhất là cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đỉnh cao là Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, càng làm thức tỉnh các dân tộc ở Châu Á, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử xã hội loài người. (0.25đ)
Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (3/1919) tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào công nhân ở các nước trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. (0.25đ)
- Các tiền đề tư tưởng - lý luận
1. Giá trị truyền thống tốt đẹp Việt Nam
Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình thành cho Việt Nam các giá trị truyền thống dân tộc phong phú, vững bền. Đó là chủ nghĩa yêu nước chân chính; là tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, nhân nghĩa; là lạc quan yêu đời, cần cù, thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài. Trong nguồn giá trị tinh thần truyền thống đó, chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi, là dòng chảy chính của tư tưởng văn hóa truyền thống Việt Nam, xuyên suốt trường kỳ lịch sử, là động lực mạnh mẽ cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc. (0.25đ)
1.  Tinh hoa văn hoá nhân loại
Trong quá trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành tìm tòi, học hỏi và tiếp thu có chọn lọc, có phê phán quan điểmiểm của các trường phái triết học, quan điểmiểm tư tưởng cổ, kim, đông, tây; tinh thần cách mạng, tinh thần độc lập, tự do của các dân tộc; kinh nghiệm các cuộc cách mạng... để vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, biến các giá trị tư tưởng nhân loại trở thành tư tưởng của mình. Đặc biệt, Người kế thừa, phát triển các giá trị tích cực của Nho giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, chủ nghĩa Tam dân vàvăn hóa tư sản. (0.25đ)
1.  Chủ nghĩa Mác – Lênin
Từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, tiếp thu bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết này. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin để giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, Người đã có nhiều phát triển sáng tạo, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin. 
Trong ba nguồn gốc trên, chủ nghĩa yêu nước là cơ sở ban đầu và là động lực thúc đẩy Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có nội dung mới, tầm cao mới, “ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội“. Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho việc phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại có định hướng khoa học và cách mạng đúng đắn. (0.5đ)
1.  Các phẩm chất, năng lực của Hồ Chí Minh
Trước hết, là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với sự nhận xét, phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu hiện thực cuộc sống. 
Thứ hai, là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của nhân loại, học tập kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế. 
Thứ ba, là ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước, thương dân, thương yêu những người lao động cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng hi sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào. 
 Thứ tư, là một gương đạo đức cao đẹp, trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, khiêm nhường. 
Chính phẩm chất, tri thức và bản lĩnh ấy là những nhân tố quyết định để Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hoá và phát triển những tinh hoa dân tộc và thời đại thành hệ tư tưởng đặc sắc của mình. (1.0đ)
 
	Câu 4 (2.0.4.5.3) Trình bày và phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ? 3 đ
Đáp án tóm tắt câu 4
- Cơ sở lý luận và thực tiễn (1.0đ)
- Quan niệm về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.(1.5đ)
- Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
	Đáp án chi tiết câu 4
1. Cơ sở lý luận
Thứ nhất, từ những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
Thứ hai, Hồ Chí Minh đã tiếp thu lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là lý luận cách mạng không ngừng của C. Mác và V. I Lênin. (0.5đ)
1.  Cơ sở thực tiễn
Thứ nhất, thực tiễn đấu tranh dựng nước và giữa nước của dân tộc Việt Nam đã cho thấy độc lập dân tộc là nguyện vọng tha thiết của dân tộc, cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho nhân dân và nhân dân quyết tâm giải phóng. 
Thứ hai, thực tiễn của cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 chứng minh sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Đó là một nền độc lập thực sự, hoà bình hướng tới giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đưa lại tự do, hạnh phúc cho mọi con người. (0.5đ)
1. Về độc lập dân tộc
Thứ nhất, độc lập là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc. 
Thứ hai, độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất toàn vẹn lảnh thổ, với bình đẳng dân tộc. 
Thứ ba, theo Hồ Chí Minh nền độc lập dân tộc phải trong hoà bình, tự do. 
Thứ tư, độc lập phải đảm bảo cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân. (0.5đ)
1. Về chủ nghĩa xã hội
Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một phong trào lịch sử mang tính chính trị - xã hội. 
Thứ hai, chủ nghĩa xã hội như là một lý tưởng tốt đẹp mà loài người sẽ đạt tới. 
Thứ ba, chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. 
Thứ tư, chủ nghĩa xã hội là một trong hai giai đoạn và là giai đoạn đầu của hình thái cộng sản chủ nghĩa. 
Thứ năm, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội đối lập hoàn toàn với chế độ tư bản chủ nghĩa mà hình thức xấu xa, tàn bạo nhất của nó là chủ nghĩa thực dân. 
Từ những quan niệm trên, Hồ Chí Minh đã đưa ra một số định nghĩa về chủ nghĩa xã hội như sau:
Thứ nhất, xem chủ nghĩa xã hội như là một chế độ hoàn chỉnh bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống: Làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, mọi người đều có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Mục tiêu là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 
Thứ hai, chủ nghĩa xã hội được xem xét từ một mặt nào đó (như kinh tế, chính trị, văn hoá…). 
Thứ ba, Hồ Chí Minh tiếp cận bằng cách xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: không có người bóc lột người, ai cũng phải lao động, có quyền lao động; thực hiện công bằng, bình đẳng…
Thứ tư, Hồ Chí Minh tiếp cận với chủ nghĩa xã hội bằng cách xác định động lực xây dựng CNXH là phải gắn với phát triển khoa học - kỹ thuật “.(1.0đ)
 - Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
+  Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, tiền đề đi tới chủ nghĩa xã hội
Độc lập dân tộc là mục tiêu cao cả, là giá trị tinh thần quý nhất của người Việt Nam, là sự thể hiện tập trung của chủ nghĩa yêu nước . (0.25đ)
+  Chủ nghĩa xã hội mục tiêu hướng tới, cơ sở đảm bảo vững chắc độc lập dân tộc. 
Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản…. (0.25đ)
 
	Câu 5 (2.0.5.5.3) Trình bày phân tích nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ? 3 đ
Đáp án tóm tắt câu 5
- Vai trò và bản chất của Đảng (0.75đ) 
- Sự cần thiết phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (.1.0đ) 
- Nội dung công tác xây dựng Đảng  (1.25đ) 
Đáp án chi tiết câu 5
- Vai trò, bản chất của Đảng
+  Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. (0.25đ)
+  Vai trò lãnh đạo của Đảng
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính quyết định hàng đầu đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh...... (0.25đ)
+  Bản chất của Đảng
Bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân, nhưng Đảng không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động ...... (0.25đ)
1. Sự cần thiết xây dựng Đảng
+ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
	Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng sống trong xã hội, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường xã hộ.... (0.25đ)
+  Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. (0.25đ)
+ Khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm
Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại được Hồ Chí Minh coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên hơn của Đảng. Bởi lẽ, một mặt, quyền lực có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực cũng có sức phá hoại ghê gớm nếu người nắm quyền lực bị thoái hoá, biến chất. Vì vậy, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn và đổi mới để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hoá, biến chất gây ra, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền nhà nước. . (0.25đ)
+  Hoàn thiện nhân cách đảng viên
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ được các phẩm chất đạo đức cách mạng tiêu biểu. (0.25đ)
- Nội dung công tác xây dựng Đảng
+  Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin cần lưu ý những điểm sau đây:
Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng. 
Hai là, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. 
Ba là, Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Bốn  là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. (0.25đ)
+  Xây dựng Đảng về chính trị
Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị của mình bằng việc đề ra đường lối chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội. 
Đảng cần giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin cho cán bộ, đảng viên để họ luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh. 
Cần tránh nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
+  Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
Hệ thống tổ chức của Đảng, Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Đảng phải được tổ chức thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Toàn thể đảng viên phải giữ vững kỷ luật của Đảng, phục tùng sự lãnh đạo và chấp hành đúng nghị quyết của Đảng, Đảng liên lạc chặt chẽ với quần chúng. 
Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên phê bình và tự phê. Đảng đoàn kết thống nhất, gắn bó với nhân dân. Chi bộ Đảng là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên; chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. (0.25đ)
+  Về cán bộ, công tác cán bộ của Đảng
 Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ phải có đủ đức và tài, phẩm chất và năng lực, trong đó đức là gốc của người cách mạng. 
Nội dung công tác cán bộ bao hàm các khâu có quan hệ chặt chẽ với nhau từ tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá đúng cán bộ; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ. (0.25đ)
+  Xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng 
Đạo đức sẽ tạo nên uy tín và sức mạnh của Đảng. Do đó giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên là quan trọng. 
Xét về thực chất, đạo đức của Đảng ta là đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Đạo đức đó mang bản chất của giai cấp công nhân, cũng là đạo đức Mác - Lênin, đạo đức cộng sản chủ nghĩa mà nội dung cốt lõi là chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. (0.25đ)
 
Câu 6 (2.0.6.5.3) Trình bày phân tích nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh  vềxây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 6
- Về Nhà nước của dân, do dân, vì dân (1.0đ) 
- Về bản chất của Nhà nước (1.5đ) 
- Về xây dựng bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức (0.5) 
Đáp án chi tiết câu 6
- Về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
 +  Nhà nước của dân
Trong nhà nước thì: “dân là chủ“, “dân làm chủ“, do đó dân có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. 
Nhà nước của dân, nên những người trong bộ máy Nhà nước chỉ là người “thừa quyền“ của dân, làm “công bộc“ cho dân. 
Khi “dân là chủ“, “dân làm chủ“, mọi thiết chế, cơ chế đều nhằm đảm bảo quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. (0.25đ)
 +  Nhà nước do dân
Theo người, tính chất “do dân” của nhà nước được biểu hiện ở:
Thứ nhất, do nhân dân bầu ra Quốc hội, lập nên nhà nước. Vấn đề này được thể hiện trong các Hiến pháp năm 1946; 1959; 1980; 1992. 
Thứ hai, nhân dân có quyền kiểm tra, kiểm soát, giám sát và bãi miễn các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nếu họ không còn xứng đáng:“ Nếu chính phủ làm hại đến dân thì dân có quyền đuổi chính phủ“
Thứ ba, Nhà nước do dân, nghĩa là dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, sức người, sức của tổ chức, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 
Nhà nước do dân còn bao hàm một nội dung rất quan trọng: nhân dân có quyền tham gia vào công việc quản lý nhà nước, phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các đại biểu do mình cử ra. (0.5đ)
 +  Nhà nước vì dân
Nhà nước vì dân, theo Hồ Chí Minh, là Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân. Nhà nước phục vụ nhân dân, nghĩa là Nhà nước đó được tổ chức và hoạt động theo một mục tiêu duy nhất: không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. (0.25đ)
- Về bản chất của Nhà nước
 +  Bản chất giai cấp của Nhà nước nói chung	
Trong lịch sử xã hội có giai cấp, một kiểu nhà nước bao giờ cũng gắn với một chủ thể giai cấp nhất định. Không có một nhà nước nào lại đứng ngoài giai cấp, đứng trên giai cấp, không có nhà nước phi giai cấp. Nhà nước bao giờ cũng là công cụ thống trị của một giai cấp và nhằm bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định. (0.5đ)
 +  Nhà nước Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân, do dân và vì dân về bản chất là Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. Đó là Nhà nước luôn luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản. 
Cơ sở xã hội của Nhà nước là khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức. 
Nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng trong tổ chức và hoạt động có sự phân công rành mạch về chức năng, nhiệm vụ giữa quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Nhà nước ta điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật, mà pháp luật đó đại biểu cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng lao động thực hiện công cuộc cải tạo xã hội cũ, tiến lên chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
 +  Sự thống nhất chặt chẽ giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước ta
 Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam là thành quả đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ của mọi người dân Việt Nam, mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, mọi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. 
Sự thống nhất lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân với nhân dân lao động, các dân tộc tạo nên cơ sở khách quan quy định sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. Nhà nước dân chủ nhân dân mang bản chất giai cấp công nhân trở thành nhà nước của dân, do dân, vì dân là theo nghĩa đó. (0.5đ)
- Về xây dựng bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức
 +  Xây dựng bộ máy nhà nước
Người chủ trương xây dựng một bộ máy nhà nước gọn, nhẹ, có cơ cấu hợp lý , hoạt động có hiệu quả. Trong đó, Quốc hội thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho quyền lợi của toàn dân, cả nước; Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân; xây dựng bộ máy tư pháp có tính độc lập tương đối, hoạt động chỉ tuân thủ luật pháp. (0.25đ)
 +  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần xây dựng một đội ngũ công chức có tính chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá. Hồ Chí Minh yêu cầu công chức phải có đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phong cách công tác dân chủ. Người đã xây dựng quy chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức rất chu đáo, thiết thực, mang tính dân chủ và rất hiện đại. Để xây dựng Nhà nước trong sạch, phục vụ nhân dân, cần phải đề phòng, khắc phục và đấu tranh loại trừ những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước: đặc quyền, đặc lợi, tham ô, lãng phí, quan liêu... 
Tăng cường pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức cách mạng, kết hợp cả “đức trị“ và “pháp trị“ trong quản lý xã hội. (0.25đ)
 
Câu 7 (2.0.7.7.4) 
Trình bày  định nghĩa  tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ? 4 đ
Đáp án tóm tắt câu 7
 - Định nghĩa  tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đại hội lần thứ XI của Đảng.  (1.5đ)
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. (2.5đ) 
Đáp án chi tiết câu 7
- Định nghĩa  tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi"(1.5đ)
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 +  Về vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc
1.  Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh cách mạng. 
Đại đoàn kết dân tộc được xem là chiến lược cách mạng. (0.25đ)
1. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết dân tộc là mục đích hàng đầu. (cho điểm)
Đại đoàn kết dân tộc còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng, chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành đòi hỏi tự giác, thành sức mạnh vô địch trong đấu tranh cách mạng. (0.75đ)
 +  Về nội dung, hình thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân
Đại đoàn kết dân tộc cũng là phải tập hợp được mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Do đó, ai có tài, có đức, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân thì ta đoàn kết với họ: ta đoàn kết để đấu tranh cho độc lập và thống nhất của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. (cho điểm)
Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân, phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với mọi người. 
Muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc rộng lớn thì phải xác định rõ nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và những lực lượng nào tạo nên nền tảng đó. Liên minh công nông và lao động trí óc là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc. (0.75đ)
1. Mặt trận dân tộc thống nhất là hình thức tập hợp xây dựng, tổ chức quần chúng 
Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức. Tổ chức thể hiện khối đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất. 
Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng theo những nguyên tắc: Mặt trận được xây dựng trên nền tảng liên minh công- nông- lao động trí óc; theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và mở rộng. 
Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, mọi người dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngơài. (0.75đ)
 
Câu 8 (2.0.8.5.3) Trình bày và phân tích nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và qua đó em hãy liên hệ với với chính sách về dân tộc của Đảng ta hiện nay ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 8
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. (2.đ)
- Phần nhận xét của học sinh (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 8
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 +  Về vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc
0. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh cách mạng. 
Đại đoàn kết dân tộc được xem là chiến lược cách mạng. (0.25đ)
       - Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết dân tộc là mục đích hàng đầu. 
Đại đoàn kết dân tộc còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng, chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành đòi hỏi tự giác, thành sức mạnh vô địch trong đấu tranh cách mạng. (0.25đ)
 - Về nội dung, hình thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
+  Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân
Đại đoàn kết dân tộc cũng là phải tập hợp được mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Do đó, ai có tài, có đức, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân thì ta đoàn kết với họ: ta đoàn kết để đấu tranh cho độc lập và thống nhất của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. (cho điểm) 
Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân, phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với mọi người. 
Muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc rộng lớn thì phải xác định rõ nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và những lực lượng nào tạo nên nền tảng đó. Liên minh công nông và lao động trí óc là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc. (0.75đ)
 +  Mặt trận dân tộc thống nhất là hình thức tập hợp xây dựng, tổ chức quần chúng 
Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức. Tổ chức thể hiện khối đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất. 
Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng theo những nguyên tắc: Mặt trận được xây dựng trên nền tảng liên minh công- nông- lao động trí óc; theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và mở rộng. 
Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, mọi người dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngơài. (0.75đ)
 - Phần nhận xét của học sinh (1.0đ) 
 
Câu 9 (2.0.9.5.3) Trình bày phân tích nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh  về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân và qua đó em hãy liên hệ với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 9
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. (2.0đ) 
- Phần nhận xét của học sinh (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 9
- Nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
 +  Về Nhà nước của dân, do dân, vì dân 
0. Nhà nước của dân
Trong nhà nước thì: “dân là chủ“, “dân làm chủ“, do đó dân có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. 
Nhà nước của dân, nên những người trong bộ máy Nhà nước chỉ là người “thừa quyền“ của dân, làm “công bộc“ cho dân. 
Khi “dân là chủ“, “dân làm chủ“, mọi thiết chế, cơ chế đều nhằm đảm bảo quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. (0.25đ)
0. Nhà nước do dân
. Theo người, tính chất “do dân” của nhà nước được biểu hiện ở:
Thứ nhất, do nhân dân bầu ra Quốc hội, lập nên nhà nước. Vấn đề này được thể hiện trong các Hiến pháp năm 1946; 1959; 1980; 1992. 
Thứ hai, nhân dân có quyền kiểm tra, kiểm soát, giám sát và bãi miễn các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nếu họ không còn xứng đáng:“ Nếu chính phủ làm hại đến dân thì dân có quyền đuổi chính phủ“
Thứ ba, Nhà nước do dân, nghĩa là dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, sức người, sức của tổ chức, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 
Nhà nước do dân còn bao hàm một nội dung rất quan trọng: nhân dân có quyền tham gia vào công việc quản lý nhà nước, phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các đại biểu do mình cử ra. (0.25đ)
0. Nhà nước vì dân
Nhà nước vì dân, theo Hồ Chí Minh, là Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân. Nhà nước phục vụ nhân dân, nghĩa là Nhà nước đó được tổ chức và hoạt động theo một mục tiêu duy nhất: không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. (0.25đ)
 +  Về bản chất của Nhà nước
1. Bản chất giai cấp của Nhà nước nói chung	
Trong lịch sử xã hội có giai cấp, một kiểu nhà nước bao giờ cũng gắn với một chủ thể giai cấp nhất định. Không có một nhà nước nào lại đứng ngoài giai cấp, đứng trên giai cấp, không có nhà nước phi giai cấp. Nhà nước bao giờ cũng là công cụ thống trị của một giai cấp và nhằm bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định. (0.25đ)
0.  Nhà nước Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân, do dân và vì dân về bản chất là Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. Đó là Nhà nước luôn luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản. 
Cơ sở xã hội của Nhà nước là khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức. 
Nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng trong tổ chức và hoạt động có sự phân công rành mạch về chức năng, nhiệm vụ giữa quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Nhà nước ta điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật, mà pháp luật đó đại biểu cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng lao động thực hiện công cuộc cải tạo xã hội cũ, tiến lên chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
0. Sự thống nhất chặt chẽ giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước ta
 Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam là thành quả đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ của mọi người dân Việt Nam, mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, mọi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. 
Sự thống nhất lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân với nhân dân lao động, các dân tộc tạo nên cơ sở khách quan quy định sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. Nhà nước dân chủ nhân dân mang bản chất giai cấp công nhân trở thành nhà nước của dân, do dân, vì dân là theo nghĩa đó. (0.25đ)
 +  Về xây dựng bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức
1. Xây dựng bộ máy nhà nước
Người chủ trương xây dựng một bộ máy nhà nước gọn, nhẹ, có cơ cấu hợp lý, hoạt động có hiệu quả. Trong đó, Quốc hội thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho quyền lợi của toàn dân, cả nước; Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân; xây dựng bộ máy tư pháp có tính độc lập tương đối, hoạt động chỉ tuân thủ luật pháp. (0.25đ)
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần xây dựng một đội ngũ công chức có tính chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá. Hồ Chí Minh yêu cầu công chức phải có đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phong cách công tác dân chủ. Người đã xây dựng quy chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức rất chu đáo, thiết thực, mang tính dân chủ và rất hiện đại. 
Để xây dựng Nhà nước trong sạch, phục vụ nhân dân, cần phải đề phòng, khắc phục và đấu tranh loại trừ những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước: đặc quyền, đặc lợi, tham ô, lãng phí, quan liêu... 
Tăng cường pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức cách mạng, kết hợp cả “đức trị“ và “pháp trị“ trong quản lý xã hội. (0.25đ)
- Phần nhận xét của học sinh (1.0đ) 
 
Câu 10 (2.0.10.5.3) Trình bày phân tích nội dung  của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứcvà qua đó em hãy liên hệ với cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ta hiện nay ? 3đ
Đáp án tóm tắt câu 10
- Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức (2.0đ) 
- Phần nhận xét của học sinh (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 10
- Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
 +  Vị trí, vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội và đời sống cá nhân. 
Người nhấn mạnh đạo đức có vai trò to lớn, là gốc, là nền tảng của con người. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì ?”
Đạo đức là vũ khí sắc bén trong cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 
Đạo đức giúp cho con người giữ được nhân cách, bản lĩnh của mình trong mọi hoàn cảnh. 
Đạo đức là tiêu chuẩn đánh giá sự cao quý của con người. 
Đạo đức cùng với tài năng hình thành bản chất con người. (0.5đ)
 +  Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản:
Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức nền tảng. 
 Trung với nước là yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích dân tộc, có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 
Hiếu với dân là phải thương dân, tin dân, lấy dân làm gốc; quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân; đấu tranh để giải phóng nhân dân, để nhân dân trở thành người chủ và làm chủ đất nước. (0.25đ)
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là chuẩn mực cốt lõi của đạo đức, điều chỉnh hành vi ứng xử hằng ngày của con người. 
Cần là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai; biết sắp xếp, phân công lao động hợp lý; lao động với năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao. 
Kiệm là tiết kiệm, không lãng phí, không xa xỉ; tiết kiệm của mình và tiết kiệm của công; mình tiết kiệm và làm cho người khác tiết kiệm; tiết kiệm toàn diện từ tài nguyên, vật liệu, tiền tài của cải, thời gian đến sức lao động.
Liêm là liêm khiết, trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng. Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn, trung thực, thật thà. 
Chí công vô tư là đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; có thể hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung. 
Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và là những đức tính cần thiết của mỗi con người; là thước đo bản chất con người. (0.5đ)
Yêu thương con người, nhất là người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức là phẩm chất quan trọng của con người. Yêu thương con người là phải quan tâm, chăm sóc mọi mặt đời sống con người, tạo điều kiện cho con người phát huy hết tài năng, sáng tạo của mình; hành động để bảo vệ và giải phóng con người.
Có tinh thần quốc tế trong sáng là tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ tất cả các dân tộc, chống phân biệt chủng tộc; xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế. (0.25 đ)
 +  Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng: 
1.  Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức 
1.  Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi 
1.  Tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng. 
+ Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của nước nhà, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên trí thức nói riêng cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Một là, học trung với nước, hiếu với dân. 
Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng phục vụ nhân dân. 
Bốn là, học ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
Năm là, học tấm gương về học suốt đời, học quần chúng, học từ trong thực tiễn. (0.5đ)
- Phần nhận xét của học sinh (1.0đ)
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